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Câu 1.(2,0 điểm)  Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Mỗi loại rễ cho một ví dụ minh họa? 

Câu 2. (3,5 điểm) Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành và những cây ăn quả thường bấm ngọn? 
Câu 3.(2,5 điểm) Nêu khái niệm quang hợp? Ý nghĩa của  quang hợp 
Câu 4. (2,0 điểm) Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2,0 điểm).
	* Phân biệt rễ cọc và  rễ chùm:
- Rễ cọc: Có một rễ chính to, khỏe; xung quanh mọc nhiều rễ con 

- Rễ chùm: Các rễ to dài gần bằng nhau mọc ra từ gốc của thân và tạo thành chùm 

* Ví dụ:
	0,5

0,5

1,0



	Câu 2 (3,5 điểm).
	- Cấu tạo ngoài của thân 

+ Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. 

+ Chồi nách có 2 loại là chồi hoa và chồi lá

+ Chồi hoa mang các mầm hoa sẽ phát triển thành hoa. 

+ Chồi lá mang mầm lá sẽ phát triển thành cành mang lá. 

- Giải thích:

+ Những cây lấy gỗ thường tỉa cành vì: Tỉa cành để chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân để thân cây cao lên giúp ta thu hoạch gỗ và vỏ cây. 

+ Những cây lấy quả thường bấm ngọn vì: Khi bấm ngọn cây không lên cao, chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển, chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển đem lại năng suất cao. 
	0,5
0,5
0,5

0,5

0,75

0,75

	Câu 3 (2,5 điểm).
	- Khái niệm  quang hợp
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi
- Ý nghĩa của quang hợp: Các chất hữu cơ và khí oxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên trái đất kể cả con người
	1,25
1,25


	Câu 4(2,0 điểm).
	Ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa: cây hô hấp lấy oxi nhả khí cacbonic

	1,0
1,0

	Tổng
	10


